	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH

Số:  2155/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Quảng Bình, ngày  19 tháng  6 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Bình 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH.

ơCăn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; 
Căn cứ Quyết định số 4559/QĐ-BNN-TY ngày 03/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT trong lĩnh vực thú y; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1194/SNN-TTCB ngày 26/5/2017,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính trong lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Bình.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tư pháp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, NC.


	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Tiến Hoàng


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 

 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày     tháng      năm 2017 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

PHẦN I.  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành 

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
	Trang

	1
	Thủ tục cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y
	Có
	1- 5

	2
	Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y
	Có
	6- 8

	3
	Thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy giống vật nuôi
	Có
	9- 14

	4
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y.
	Có
	15-19

	5
	Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y.
	Có
	20-23

	6
	Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y.
	Có
	24-27

	7
	Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi.
	Có
	28-31

	8
	Thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi
	Có
	32-36

	9
	Thủ tục cấp/ cấp lại giấy chứng nhận vệ sinh thú y.
	Có
	37-43

	10
	Thủ tục kiểm tra, cấp/cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cớ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn 
	Có
	44-51

	11
	Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn
	Có
	52-57

	12
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (động vật trên cạn và động vật thủy sản).
	Có
	58-69

	13

	Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (động vật trên cạn và động vật thủy sản).
	Có
	70-75

	14
	Thủ tục cấp đổi/bổ sung giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (động vật trên cạn và động vật thủy sản).
	Có
	76-80

	15
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật đối với cơ sở đánh giá lại (động vật trên cạn và động vật thủy sản)
	Có
	81-85

	16
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh
	Có
	86-92

	17
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh
	Có
	93-101

	18
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật, sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ triển lãm; động vật thủy sản biểu diễn nghệ thuật      
	Có
	102-108

	19
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm
	Có
	109-116


2. Danh mục thủ tục hành chính bị  bãi bỏ
	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

	I
	Lĩnh vực Thú y cấp tỉnh

	1
	   T-QBI-208824-TT, Quyết định 1034/QĐ-UBND) ngày 09/5/2012
	Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y
	- Do Pháp lệnh thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 và các văn bản QPPL  hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh quy định các TTHC đã hết hiệu lực. 

Vì thế, nội dung của các TTHC đã được công bố cũng hết hiệu lực thi hành, bị thay đổi hoàn toàn.

Do đó, đơn vị đề nghị bãi bõ toàn bộ 08 TTHC đã được công bố

(được thay thế bởi Luật Thú y 2015, có hiệu lực 01/7/2016   và các văn bản hướng dẫn cũng được thay thế)

 

	2
	   T-QBI-208842-TT, Quyết định số 1034/QĐ-UBND) ngày 09/5/2012
	Thủ tục Gia hạn  chứng chỉ hành nghề thú y
	

	3

	T-QBI-208848-TT, Quyết định số 1034/QĐ-UBND) ngày 09/5/2012



	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y
	

	4
	   T-QBI-208909-TT, Quyết định 1034/QĐ-UBND) ngày 09/5/2012

	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh
	

	5
	   T-QBI-208917-TT, Quyết định số 1034/QĐ-UBND) ngày 09/5/2012
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh
	

	6
	   T-QBI-208937-TT, Quyết định số 1034/QĐ-UBND) ngày 09/5/2012

	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản vận chuyển ra ngoài tỉnh
	

	7
	   T-QBI-208944-TT, Quyết định số 1034/QĐ-UBND) ngày 09/5/2012

	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y
	

	8
	   T-QBI-176416-TT, Quyết định số 1034/QĐ-UBND) ngày 09/5/2012
	Thủ tục đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh
	


